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003 Đặng Thị Ngọc Hiền T112902 8 7 8 9 9 7 8 8 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 6.0 7.0 6.0 6.5 8.0 6.7 0.3 7.0 7.7 9.51 8.28 GIỎI

006 Ngô Thị Kim Lụa T112926 9 7 8 9 9 7 8 7 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 6.0 6.0 8.0 6.5 5.5 6.4 0.3 6.7 7.6 8.26 7.80 KHÁ

007 Trịnh Song My T112425 8 8 9 9 9 7 8 7 8.1 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 8.5 6.5 6.5 8.0 6.5 7.2 0.6 7.8 8.0 5.83 7.26 KHÁ

014 Trần Lê Phương Hạnh T112903 8 7 7 8 8 7 7 8 7.5 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1 9.0 5.5 8.5 7.0 8.5 9.0 7.7 0.3 8.0 8.2 8.90 8.41 GIỎI

016 Võ Thị Ngọc T112411 8 8 8 9 8 7 7 8 7.9 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1 9.0 8.5 7.0 7.5 7.0 6.0 7.2 0.4 7.6 8.2 5.99 7.44 KHÁ

017 Phạm Phước Oanh V108507 8 8 7 8 8 8 7 7 7.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 7.0 7.0 6.0 8.0 5.5 6.7 0.5 7.2 7.6 8.08 7.77 KHÁ

020 Phạm Thu Trang P108306 8 7 7 8 8 7 7 8 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 8.5 8.0 7.0 9.0 7.0 7.9 0 7.9 7.8 7.79 7.80 KHÁ

021 Nguyễn Thị Ngọc Xuyến T112406 8 8 7 8 8 7 7 8 7.6 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 1 9.0 8.0 7.5 6.5 9.0 6.5 7.5 0.3 7.8 8.1 7.91 8.06 GIỎI

023 Phạm Thị Xuân Mai P108046 8 7 7 8 8 8 7 8 7.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 8.0 7.0 7.5 8.0 6.0 7.3 0.3 7.6 7.7 9.24 8.24 GIỎI

024 Nguyễn Thị Thu Nga P108132 8 8 7 9 8 7 8 8 7.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 1 7.0 7.0 6.0 7.0 7.5 6.0 6.7 0.2 6.9 7.3 7.93 7.48 KHÁ

026 Nguyễn Thị Diễm Sương V108660 8 8 8 8 8 8 8 8 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 1 9.2 8.0 7.0 8.0 7.5 6.0 7.3 0.4 7.7 8.3 9.34 8.65 GIỎI

027 Nguyễn Thị Thúy T112358 8 8 7 8 8 7 7 8 7.6 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 1 10.0 7.0 6.0 6.5 8.0 6.5 6.8 0.4 7.2 8.3 8.05 8.20 GIỎI

029 Đỗ Thị Thanh Tuyền V108733 8 8 7 8 8 8 8 8 7.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 1 10.0 8.5 6.0 6.0 7.0 9.0 7.3 0.4 7.7 8.5 8.75 8.60 GIỎI

013 Nguyễn Thị Huỳnh Đào T112337 8 8 8 8 9 7 7 8 7.9 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 1 10.0 8.0 6.5 7.0 8.0 6.0 7.1 0.2 7.3 8.4 8.74 8.51 GIỎI

015 Lý Thị Kim Lai T112405 8 8 8 9 8 7 7 8 7.9 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 1 8.0 6.0 8.0 6.5 9.0 6.0 7.1 0.3 7.4 7.8 7.23 7.58 KHÁ
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